	DANH MỤC THUỐC THÀNH PHẨM ĐÔNG DƯỢC 
DỰ KIẾN SỬ DỤNG NĂM 2010
( Kèm theo Quyết định số 2872/QĐ-UBND ngày 14/10/2009 của UBND tỉnh )


	STT
	Tên thuốc/ hoạt chất 
	ĐVT
	Đường
	Nước 
	Số lượng 

	 
	 
	 
	 dùng
	sản xuất 
	dự kiến

	1
	 Cây ngũ sắc 15g, Natri Borat 90mg
	Chai
	Thuốc xịt
	Việt Nam
	600

	2
	A giao12g,  Ngũ vị tử 6g, Bạc hà 8g, Thiên hoa phấn 6g, Bách bộ 12g, Thiên môn 8g, Bách hợp 12g, Tri mẫu 6g, Bối mẫu 12g, Tử tô 6g, Cam thảo 6g, Tử uyển 8g, Đương quy 12g, Ý dĩ nhân 10g, Sinh khương 5 lát,  Hạnh nhân 10g, Cát cá, Chai 280ml
	Chai
	Uống
	Việt Nam
	500

	3
	Bạch phục linh 0,6g, Nhục đậu khấu 0,6g, Hoàng liên 0,6g, Mộc hương 0,6g, Sa nhân 0,6g, Gừng 0,3g, Hộp 5gói x2g cốm/gói
	Gĩi
	Uống
	Việt Nam
	1,000

	4
	Bạch thược 600mg, Bạch truật 650mg, Cam thảo (tẩm mật Ong) 120mg, Đảng sâm 1000mg, Đương quy 600mg, Hoàng kỳ (tẩm mật Ong) 450mg, Phục linh 650mg, Quế nhục 240mg, Thục đđịa 1000mg, Xuyeân khung 300mg
	Viên hoàn
	Uống
	Việt Nam
	71,000

	5
	Bạch chỉ 1,75g; Bạc hà 0,875g; Tân di hoa 0,875g; Thương nhĩ tử 0,5g,
	Viên
	Uống
	Việt Nam
	11,000

	6
	Bạch chỉ�74mg; Hương phụ 126mg; Xuyên khung 126mg; Quế 6mg; Gừng 16mg; Cam thảo 5mg,
	Viên 
	Uống
	Việt Nam
	24,000

	7
	Bạch truật 0,575g, Can khương 1,15g, Cam thảo 1,15g, Hoàng kỳ 1,725g, Đại táo 1,725g, Sài hồ 0,285g, Đảng sâm 12g, Thăng ma 0,285g, Đương qui 0,575g, Trần bì 0, 575g, Mật ong vừa đủ,
	Hoàn cứng
	Uống
	Việt Nam
	9.000

	8
	Bạch truật 3g, Mạch nha 3g, Sơn tra 2,5g, chỉ thực 4,5g, Đảng sâm 3g, Trần bì 4,5g, Thần khúc 4,45g, Tá dược Vđ 25g
	Hộp
	Uống 
	Việt Nam
	3.000

	9
	Bạch truật 4,9g, Cam thảo bắc 1,6g, Nhâm sâm triều tiên 4g, Đương qui 2,5g, Hoàng kỳ 4,5g, Mộc hương 1,6g, Nhãn nhục 4,9g, Phục thần 5,9g, Táo nhân 5,9g, Viễn chí 2,5g, Mật ong và Tá dược Vđ 100g,
	Hoàn mềm
	Uống
	Việt Nam
	2.100

	10
	Bách bộ 50g, cát cánh 15g, thạch xương bồ 15g, mạch môn 15g, trần bì 12g, bối mẫu 10g, bạch quả�5g, tinh dầu bạc hà 0,02ml, đường kính 50g, cam thảo 8g,
	Chai
	Uống
	Việt Nam
	7.000

	11
	Bách bộ: 7,15g, mạch môn: 3,13g, bán hạ chế: 2,08g, cát cánh: 3,13g, bạch linh: 0,90g, ma hoàng: 0,68g, tỳ bà diệp: 3,25g, tang bạch bì: 3,13g, mơ muối: 3,30g, cam thảo: 0,63g, lá bạc hà: 0,18g, bạch phàn: 0,20g, bàng sa: 0,20g,
	Chai
	Uống 
	Việt Nam
	11.750

	12
	Bình vôi 150mg, Sen lá 180mg, Lạc tiên 600mg, Vông nem lá 600mg, Trinh nữ 63mg
	Viên
	Uống 
	Việt Nam
	34.400

	13
	Bột cóc 10%; Hoài sơn 6%; Hạt sen 8%; Ý dĩ 8%; Sơn tra 10%; Thục địa 8%; tá dược vừa đủ,
	Viên
	Uống 
	Việt Nam
	2.900

	14
	Bột chuối  10,62g, Muồng trâu1,06g, Trần bì 0,32g,Gĩi 12g
	Gói
	Uống
	Việt Nam
	2.000

	15
	Cam thảo 0,62g, Kê nội kim 0,52g, Nhũ hương 0,62g, Tỳ giải 0,62g, Ý dĩ nhân 0,62g, Ngưu tất 0,83g, Hải kim sa 0,83g, Mộc thông 0,26g, Kim tiền thảo 2,6g, Đông quỳ tử 0,62g, Hổ phách 0,52g, Tá dược vđ 4g
	Gĩi
	Uống
	Việt Nam
	3.000

	16
	Cao actiso 0,1g+ Cao biển súc0,075g+Cao bìm bìm 0,075g
	Viên
	Uống
	Việt Nam
	44.000

	17
	Cao chè dây 625mg,
	Viên
	Uống  
	Việt Nam
	13.100

	18
	Cao diệp hạ châu 100mg; Cao cỏ nhọ nồi 50mg; Cao nhân trần 130mg; Cao râu bắp 50mg; tá dược vừa đủ,
	Viên 
	Uống 
	Việt Nam
	51.000

	19
	Cao kim tiền thảo 110mg, cao Râu mèo 110mg
	Viên
	Uống
	Việt Nam
	5.000

	20
	Cao kim tiền thảo 120mg; Cao râu mèo 100mg,
	Viên nang
	Uống
	Việt Nam
	13.000

	21
	Cao khô lá bạch quả 40mg
	Viên
	Uống 
	Việt Nam
	5.000

	22
	Cao khô lá tươi actisô 100mg; Diệp hạ châu 400mg; Biển súc 500mg; Bìm bìm biếc 85mg); Tương đương 140mg cao khô, Tá dược Vđ, 
	Viên 
	Uống 
	Việt Nam
	9.000

	23
	Cao khô linh chi 200mg,
	Viên
	Uống
	Việt Nam
	1.000

	24
	Cao lỏng hoàng cung trinh nữ 200mg, Liên nhục 60mg, Cát căn 60mg, Tá dược Vđ,
	Viên 
	Uống
	Việt Nam
	7.000

	25
	Cao lỏng râu mèo 10ml, cao lỏng Astiso 24ml, Sorbitol 20g, tá dược Vđ 100ml
	Oáng
	Uống
	Việt Nam
	7.000

	26
	Cao đặc Actiso 90mg, Cao đặc biển súc 70mg, Bột long đỡm 20mg, Bột bìm bìm 70mg,
	Viên
	Uống
	Việt Nam
	2.000

	27
	Cao đặc đinh lăng 0,15g; Bạch quả 0,05g
	Viên
	Uống
	Việt Nam
	86.500

	28
	Cao đan sâm 17,5mg, Cao tam 
thất 3,43mg, Borneol 0,2mg
	Viên
	Uống
	Trung Quốc
	90.000

	29
	Cao xương hỗn hợp 0,70g,Cao qui bản 0,05g,Hoàng bá 2,40g,Tri mẫu 0,30g,Trần bì 0,60g,Bạch thược 0,60g,Can khương 0,15g,Thục địa 0,60g,
	Gói
	Uống 
	Việt Nam
	48.000

	30
	Chất chiết từ 1660mg dược liệu khô diệp hạ châu tương đương với 250mg cao khô, Tá dược Vđ,
	Viên 
	Uống 
	Việt Nam
	13.000

	31
	Chiết xuất lá cây Ginkgo Biloba 40mg+Vit E 100IU+Fresh Garlic50mg+Lecithin 7,5mg
	Viên
	Uống
	Mỹ
	3.050

	32
	Dầu hồng hoa tinh chế 393mg, vitamin  B6 0,5mg,vitamin E17mg,
	Viên
	Uống
	Trung Quốc
	20.050

	33
	Diệp hạ châu 1500mg; cỏ nhọ nồi 250mg; chua ngúc 250mg


	Chai
	Uống
	Việt Nam
	9.250

	34
	Diệp hạ châu 3g; Tá dược Vđ,
	Viên 
	Uống 
	Việt Nam
	14.000

	35
	Diệp hạ châu 800mg, Xuyên tâm liên 200mg, Bồ công anh 200mg, Cỏ mực 200mg, Tá dược Vđ
	Viên 
	Uống 
	Việt Nam
	7.000

	36
	Đảng sâm 12,500g, Thục địa 11,665g, Quế 0,833g, Ngũ gia bì 6,665g, Đương qui 7,465g, Xuyên khung 2,000g, Long nhãn 0,833g, Trần bì 1,333g,  tá dược Vđ 250ml
	Chai
	Uống
	Việt Nam
	5.100

	37
	Đảng sâm 1g,Bạch linh 0,65g, Bạch truật 0,65g,Cam thảo 0,12g, Xuyên khung 0,3g, Đương qui 0,6g, Thục địa 1g,Bạch thược 0,6g, Hòang kỳ 0,45g,Quế nhục 0,24g 
	Viên   
	Uống
	Việt Nam
	5.000

	38
	ng tâm thảo 0,6g, Táo nhân 2g, Thảo quyết minh 1,5g, Tâm sen 1,0g, Mật ong Vđ,
	Viên
	Uống
	Việt Nam
	3.000

	39
	Địa liền 5g, Riềng 5g, Thiên niên kiện 3g, Huyết giác 3g, Đại hồi 2g, Quế chi 2g,Ô dầu 1g, Camphor 1g, Chai 100nl
	Chai
	Xoa ngoài
	Việt Nam
	5.900

	40
	Độc hoạt 0,,3g; Tang ký sinh 0,3g; Cam thảo 0,1g; Tần giao 0,2g;  Tế tân 0,1g; Phòng phong 0,3g; Tục đoạn 0,3g; Đương qui 0,3g; Quế chi 0,2g; Ngưa tất 0,3g; Xuyên khung 0,2g; Thục địa 0,3g; Bạch thược 0,3g; Đảng sâm 0,3g; Ý dĩ 0,3g
	Viên 
	Uống
	Việt Nam
	4.000

	41
	Eucalyotol 2100mg: Bạc hà 2340mg; Methylsalicylate 258mg; Long não 102mg; Tá dược Vđ 6ml,
	Chai
	Xoa ngoài
	Việt Nam
	1.500

	42
	Eucalyptol 9,725g, Camphor 2,812g, Chai 25ml
	Chai
	Xoa ngoài
	Việt Nam
	3.500

	43
	Hạnh nhân 3,15g, Cát cánh 3,15g, Bách bộ 1,6g, Tiền hồ 1,6g, Tử uyển 1,6g, Bạc hà3,15g, Tô diệp 3,15g, Tỳ bà diệp 1,6g, Tang bạch bì 3,15g, 
	Chai
	Uống
	Việt Nam
	2.000

	44
	Hạnh nhân 6g, Cát cánh 6g, Bách bộ 6g, Tiền hồ 6g, Tử uyển 6g, Bạc hà 3g, Tô diệp 3g, Tỳ bà diệp 3g, Tang bạch bì 3g,
	Chai
	Uống
	Việt Nam
	2.000

	45
	Hải mã 0,33g, Lộc nhung 0,33g, Hồng sâm 0,33g, Nhục quế 0,33g
	Viên
	Uống 
	Việt Nam
	7.000

	46
	Hồng hoa 30g, Hà Thủ ô 40g, Bạch thược 60g, Đương quy 60g,  Xuyên khung 60g, Ích mẫu 40g, Thục địa 80g, Đường kính 150g, Acid Benzoic 0,5g, Nước uống vđ 250mg
	Chai
	Uống 
	Việt Nam
	7.100

	47
	Hoài sơn 11,2g; sơn thù 15,84g; Mẫu đơn bì 11,7g; Thục địa 18,9g; Phụ tử 3,96g; Trạch tả 11,7g,
	Viên hoàn
	Uống
	Việt Nam
	165.000

	48
	Hoài sơn 183mg, Liên nhục 175mg, Liên tâm 15mg, Lá dâu 91,25g, Lá vông 91,25mg, Bá tử nhân 91,25mg, Toan táo nhân 91,25mg
	Viên
	Uống
	Việt Nam
	97.000

	49
	Hoàng Kỳ 1,875g;Bồ công anh 1,250g; Bạch thược 1,250g; bạch hoa xà thiệt thảo 1,250g; nhân trần bắc 1,875g; hà thủ ô đỏ 1,50; bạch linh 1,250g; kim tiền thảo 1,250g; mẫu đơn bì 1,250g; bạch truật 1,25; đảng saâm 1,500g; đan sâm 1,500g;
	Lọ
	Uống
	Trung Quốc
	2.000

	50
	Hoàng kỳ 1000mg, Sài hồ 300mg, Thăng ma 300mg, Đảng sâm 300mg, Trần bì 300mg, Đương quy 300mg, Cam thảo 100 mg, Gừng tươi 100mg,
	Viên
	Uống
	Việt Nam
	2.000

	51
	Hoàng kỳ 12g; Khương hoạt 8g; Khương hoàng 4g; Phòng phong 8g; xích thược 8g; Can khương 4g; Nước sạch vừa đủ
	Chai
	Uống
	Việt Nam
	6.000

	52
	Hoàng đằng 1g; bạch truật 3,2g; Mộc hương 1,2g; đại hoàng 0,52g; Mật ong vđ 4g; Hoàng liên 1,6g; Hoàng bá 0,76g; Chỉ thực 0,68g; Hậu phát  0,8g, trạch tả 0,4g,
	Gói
	Uống
	Việt Nam
	51.150

	53
	Huyền hồ sách 0,216g; Mai mực 0,274g; Phèn chua 0,5g,
	Viên nang
	Uống 
	Việt Nam
	6.000

	54
	Hy thiêm 0,56g; Thục địa 0,56g; tang ký sinh 0,4g; Khương hoạt 0,4g; Phòng phong 0,56g; Đương qui 0,4g; Đỗ trọng 0,4g; Thiên niên kiện 0,4g; tá dược vừa đủ 4g,
	Gói
	Uống 
	Việt Nam
	9.000

	55
	Hy thiêm 600mg, Lá lốt 400mg, Ngưu tất 600mg, Thổ phục linh 600mg, Tá dược Vđ,
	Viên 
	Uống
	Việt Nam
	24.000

	56
	Ích mẫu 0,6g, Ngải cứu 0,18g, Hương phụ 0,15g, Thục địa 0,08g, Bạch thược 0,08g, Đương quy 0,06g, Xuyên khung 0,03g,
	Viên
	Uống
	Việt Nam
	1.000

	57
	Ích mẫu 80g;Hương phụ 25g; Ngải cứu 20g; Tá dược vđ 100ml
	Chai
	Uống
	Việt Nam
	3.700

	58
	Ích mẫu 9,8g; Đẳng sâm 8,4g; bạch linh 8,4g; bạch truật 8,4g; Thục địa 8,4g; Thục địa 8,4g; Bạch thược 8,4g; Đương qui 8,4g; Xuyên khung 5,6g; Cam thảo 4,2g; Đường trắng 28g; Natri benzoat 0,56g; Nước uống Vđ 280ml,
	Chai
	Uống 
	Việt Nam
	3.000

	59
	Ích mẫu 114g, Hương phụ 130g, Ngãi cứu 36g, Chai 180ml
	Chai
	Uống
	Việt Nam
	200

	60
	Kim ngân 0,15g, Sài đất 0,5g, Thương nhĩ tử 0,5g, Kinh giới 0,5g, Thổ phục linh 0,375g, Phòng phong 0,375g, Đại hoàng 0,375g, Bạch chỉ 0,1g, Liên kiều 0,125g, Hoàng liên 0,125g, Cam thảo 0,025g
	Viên 
	Uống
	Việt Nam
	19.500

	61
	Kim ngân hoa 300mg; Bồ công anh 300mg; Nhân trần 300mg; Nghệ 200mg; Thương nhĩ tử 150mg; Sinh địa 150mg; Cam thảo 50mg; Tá dược Vđ,
	Viên 
	Uống
	Việt Nam
	9.000

	62
	Kim ngân hoá 0,4g; Liên kiều 0,4g; Cát cánh 0,24g; Ngưu bàng tử 0,24g; Cam thảo  0,2g; Kinh giới 0,16g; Bạc hà 0,24g; Đạm đậu xị 0,2g; Đạm trúc diệp 0,16g,
	Viên 
	Uống 
	Việt Nam
	42.500

	63
	Kim tiền thảo 100g; Thục địa 30g; Trạch tã 20g; Đường trắng 28g; Natribenzoate 0,56g
	Chai
	Uống
	Việt Nam
	1.500

	64
	Kim tiền thảo 3,5g
	Viên 
	Uống
	Việt Nam
	89.500

	65
	Kha tử 200mg = 20mg cao khô, Mộc hương 100mg, Hoàng liên 50mg, Cam thảo 25mg=2,5mg, Bạch truật 10mg=1mg Cao khô, Bạch thược 10mg=1mg,
	Viên
	Uống
	Việt Nam
	2.000

	66
	Lá hoàng cung trinh nữ khô, Gói 2,5g, Hộp 10 gói
	Hộp 
	Uống
	Việt Nam
	1.000

	67
	Linh chi 0,5g, đương quy 0,3g
	Viên
	Uống 
	Việt Nam
	5.100

	68
	Long đởm thảo 8,4g; Sài hồ 5,6g; Nhân trần 8,4g; Kim ngân hoa 8,4g; Hoàng cầm 7g; Sinh địa 5,6g; Trạch tả 5,6g; Đương quy 4,2g; Xa tiền tử 2,8g; Cam thảo 2,8g; Đường trắng 28g; Natribenzoat 0,56g; Nước uống vừa đủ 280ml,
	Chai
	Uống 
	Việt Nam
	5.400

	69
	Lưỡng diện châm 1,6g, Cam thảo 0,8g, Tinh dầu bạc hà 0,16ml, Tang bạch bì 1,92g, Gừng tươi 1,28g, Xạ can 1,28g, Kha tử 1,28g, Đường kính Vđ 16g,
	Viên
	Uống
	Việt Nam
	5.000

	70
	Ma hoàng 30g, Quế chi 30g, Tế tân 20g, Bán hạ 60g, Cam thảo 40g,Ngũ vị tử 30g, Can khương 20g, hạnh nhân 30g, Bạch quả 40g, Bối mẫu 40g ,acid Benzoic 0,5g, Đường kính 150g,
	Chai
	Uống
	Việt Nam
	3.000

	71
	Mã tiền 1g, Huyết giác 1g, Ô đầu 1g, Đại hồi 1g, Long não 1g, Mộc dược 1g, Địa liền 1g, Nhũ hương 1g, Đinh Hương 1g, Quế 1g, Gừng 1g, Methy salicylat 10g, Glycerin 2g, Ethanol 90% vđ 100ml
	Chai
	Xoa
	Việt Nam
	1.000

	72
	Mật ong nguyên chất 70g, Bột nghệ tinh khiết 50g, tá dược Vđ  120g,
	Viên
	Uống
	Việt Nam
	13.550

	73
	Menthol 0,48g, Long não 0,3g, tinh dầu Hương nhu 0,15g, t dược vđ 3ml
	Chai
	Xoa ngoài
	Việt Nam
	5.600

	74
	Methyl salicylat 6,506g; Camphor 2,200g; Tinh dầu quế 0,126g; Tinh dầu bạc hà 0,400g; Gừng khô 0,44g,
	Chai
	Xoa ngoài
	Việt Nam
	5.000

	75
	Đan sâm 1g; Tam thất 0,07g,
	Viên
	Uống 
	Việt Nam
	3.500

	76
	Đan sâm 720mg (Tương ứng 270mg cao khô), Tam thất 141mg,
	Viên
	Uống
	Việt Nam
	5.000

	77
	Đẳng sâm 0,5g; Hoàng kỳ 0,6g; Đương qui 0,5g; Trần bì 0,4g; Bạch truật 0,5g; Cam thảo 0,2g; Ngưu tinh thảo 0,6g; Mật ong vừa đủ 5g,
	Hoàn mềm
	Uống
	Việt Nam
	1.500

	78
	Đẳng sâm 0,25, Tô diệp 0,25g, Trần bì 0,25g, Bạch linh 0,25g, Sinh khương 0,2g, Sài hồ 0,2g, Cát căn 0,2g, Mộc hương 0,2g, Chỉ xác 0,15g, Bán hạ 0,15g, Cát cánh 0,15g, Đại táo 0,15g, Cam thảo 0,15g,
	Hộp
	Uống
	Viêt Nam
	500

	79
	Đẳng sâm 6,72g; Thục địa 6,72g; Dương qui 6,72g; Dâm dương hoắc 6,72g; ba kích 6,72g; Cẩu tích 6,72g; Đỗ trọng 6,72g; Bạch linh 5,6g; Bạch truật 5,6g; Bạch thược 5,6g; Xuyên khung 4,48g; Cam thảo 2,24g; Đường trắng 14g; Ben zoat 0,,56g; 
	Chai
	Uống 
	Việt Nam
	1.000

	80
	Đảng sâm 12g; Bạch truật 12g; ý dĩ 12g; Liên nhục 12g; Hoài sơn 12g; Cát cánh 12g; Sa nhân 8g; Cam thảo 6g; Trần bì 6g; Bạch linh 8g; Bạch nha 4g; Đường kính 90g;  
	Chai
	Uống
	Việt Nam
	8.050

	81
	Độc hoạt 0,6g; Tang ký sinh 0,4g; Phòng phong 0,4g; Tần giao 0,4g; Tế tân 0,4g Quế chi 0,4g; Ngưu tất 0,4g; Đỗ trọng 0,4g; Đương quy 0,4g; Bạch thược 0,4g; Cam thảo 0,4g; Xuyên khung 0,4g; Sinh địa 0,4g; Đảng sâm 0,4g; Bạch linh 0,4g;
	Gói
	


Uống
	Việt Nam
	203.000

	82
	Đương quy 0,5g; Kim anh 0,3g; hà thủ ô 0,5g; Thông thảo 0,5g;Ích mẫu 0,5g; Kim ngân hoa 0,4g; Ngải diệp 0,5g; Bạch đồng nữ 0,45g; Nhân trần 0,5g; Khiếm thực 0,4g; Mật ong vđ 5g
	Viên
	Uống
	Việt Nam
	1.500

	83
	Đương quy 0,6152g; Bạch linh 0,6152g; Bạch truật 0,6152g;Hoàng kỳ 0,6152g; Đại táo 0,308g; Táo nhân 0,308g; Long nhãn 0,308; Đảng sâm 0,308g; Viễn chí 0,1536g; Cam thảo 0,0976g; Mộc hương 0,056; Mật ong Vđ8g
	Hoàn cứng
	Uống
	Việt Nam
	2.500

	84
	Đương quy 20g; Nhân sâm 25g; Thục địa 25g; Chích hoàng kỳ 15g; Bạch phục linh 15g; Xuyên khung 15g; Bạch thược 15 g; Bạch truật 15g;Nhục quế 5g; Cam thảo 6g; Đường trắng 28g; Natri Ben zoat 0,56g; Nước uống Vđ 280ml,
	Chai
	Uống 
	Viêt Nam
	2.000

	85
	Đương quy 3,5g; Bạch truật 3,5g; Đại hoàng 2,75g; Hoài sơn 3,5g; Hoàng kỳ 3,5g;  Kê nội kim2,75g; Sơn tra 3,5g; Sữ quân tử 3,5g; Địa long 3,5g; Lộc giác xương 3,5g; Cam thảo 1,75g; Binh lăng 3,5g; Đường trắng + nước Vđ 100g,
	Chai
	Uống
	Việt Nam
	1.530

	86
	Nhang ngải cứu Hộp/10cây
	Cây
	Dùng ngoài
	Việt Nam
	1.700

	87
	Nghệ vàng 30g
	Hộp 100ml
	Uống
	Việt Nam
	500

	88
	Ngưu nhĩ phong 15%, La liễu 5%, Tá dược 80%,
	Gói
	Uống
	Trung Quốc
	10.000

	89
	Nhân sâm 0,8g; Hải cẩu 0,10g; Tắc kè 0,036g; Hải mã 0,042g; Lôc giác da 0,054g; Viễn chí 0,054g; Trạch tả 0,054g; Đỗ trọng 0,078g; Câu kỷ tử 0,596g; Cẩu tích 0,188g; Quế nhục 0,006g; Sơn thù 0,036g; Bạch truật 0,054g; Đương quy 0,2
	Viên
	Uống 
	Việt Nam
	4,600

	90
	Nhân sâm 50 mg, Tam thất 20mg
	Viên
	Uống
	Việt Nam
	1.000

	91
	Nhân trần 0,4g; Dành dành 0,32g; Phòng phong 0,24g; Sài hồ 0,32g; Đại hoàn 0,24g; Bạch chỉ 0,4g; Kinh giới 0,32g; Ké đầu ngựa 0,4g; Bạch thược 0,32g; tá dược Vđ 4g,
	Gói
	Uoáng  
	Việt Nam
	1.500

	92
	Nhân trần 250mg, Hoàng cầm 150mg, Uất kim 250mg, Binh lang 100mg, Chỉ thực 100mg, Hậu phác 100mg, Bạch mao căn 500mg, Mộc hương 100mg, Đại hoàng 50mg,
	Viên 
	 Uống
	Việt Nam
	11.000

	93
	Phục thần 0,5g, Cam thảo 0,25g, Thảo quyết minh 0,25g, Lá vông 0,5g, Liên diệp 0,25g, Lạc tiên 0,5g,  Tang diệp 0,25g, 
	Hộp
	Uống
	Việt Nam
	5.000

	94
	Sài đất 10g, Kim ngân hoa 6,6g, Bồ công anh 6,6g, Kinh giới 5,3g, Thương nhĩ tử 4g, Thổ phục linh 4g, Đường trắng 100g, Acid benzoid 0,56g, Vanilin 0,03g, Dầu chuối 0,03g,
	Chai
	Uống
	Việt Nam
	500

	95
	Shark Cartilgae Powder 500mg+Soya Vegetable Oil 430mg+Wax Mixture 50mg+Lecithin 20mg
	Viên
	Uống
	Mỹ
	3.000

	96
	Sinh địa 0,4g, Toan táo nhân 0,13g, Bá tử nhân 0,13g, Ngũ vị tử 0,068g, Viễn chí 0,068g, Đương quy 0,13g, đẳng sâm 0,13g, Mạch môn 0,13g, Thiên môn 0,13g, Đan sâm 0,068g, Phục thần 0,068g, Huyền sâm 0,068g, cát cánh 0,068g
	Viên
	Uống
	Việt Nam
	57.000

	97
	Sinh địa 19,6g; Thiên môn 5,6g; Mạch môn 5,6g; Ngũ vị tử 5,6g; Đương qui 5,6g; Toan táo nhân 5,6g; Bá tử nhân5,6g; Huyền sâm 2,8g; Đẳng sâm 2,8g; Đan sâm 2,8g; Bạch linh 2,8g; Viễn chí 2,8g; Cát cánh 2,8g; Đường trắng 28g; Natribenzo
	Chai
	Uống 
	Việt Nam
	1.350

	98
	Sử quân tử 9g, Mạch nha 9g, Binh lang 9g, nhục đậu khấu 5g, Mộc hương 1g, Hoàng liên 2g, Lục thần khúc 5g, Đường trắng 22g, Natri Benzoat 0,16g, Nước uống, Thể tích 80ml
	Chai
	Uống 
	Việt Nam
	4.500

	99
	Tân di hoa 255mg, thương nhĩ tử 520mg, Kim ngân hoa 70mg, Xuyên khung 125mg, Bồ công anh 60mg, Tế tân 70mg, Bạch chỉ 105mg, Mộc thông 175mg, Cam thảo 35mg, tá dược Vđ,
	Viên
	Uống 
	Việt Nam
	40.000

	100
	Tang ký sinh 15g; Độc hoạt 10g; Xuyên khung 10g; Bạch thược 8g; Đương quy 8g; Thục địa 8g; Ngưu tất 8g; Phòng phong 8g; Đảng sâm 8g; Bạch phục linh 8g; Tần giao 8g; Đỗ trọng 8g; Quế chi 6g; Cam thảo 6g; Tế tân 6g; Đường trắng 28g; Na
	Chai
	Uống
	Việt Nam
	1.500

	101
	Tang phiêu tiêu 1,0g; Thỏ ti tử 0,66g; Ích trí nhân 0,66g; Phá cố chỉ 1,0g; Đảng sâm  1,0g; Ba kích 0,66g
	Gói
	Uống 
	Việt Nam
	1.000

	102
	Tế tân 30mg, Tân di hoa 150mg, Cao mộc thông 40mg, Xuyên khung 65 mg,  Bối mẫu 35mg, Cao thương dĩ tử 115mg, Cao bồ công anh 12,5mg, tá dược Vđ 500mg,
	Viên
	Uống
	Việt Nam
	6.000

	103
	Tinh chất cao khô kim tiền thảo 120mg
	Viên
	Uống
	Việt Nam 
	5.000

	104
	Toan táo nhân18mg, Đương quy 18mg, Hoài sơn 15mg, Nhục thung dung 12mg, Kỷ tử 12mg, Ngũ vị tử 9mg, Ích trí nhân 9mg, Hổ phách 6mg, Thiên trúc hoàn 6mg, Long cốt 6mg, Tiết xương bồ 6mg, Thiên ma 6mg, Rễ đan sâm 6mg, Nhân sâm 6mg,
	Viên
	Uống 
	Trung Quốc
	15.000

	105
	Tỳ bà diệp 18g, Cát cánh 2g, Bách bộ 3,1g; Tiền hồ 2g; Tang bạch bì 2g; Thiên môn 3g; Bạch linh 2g; Cam thảo 1g; Hoàng cầm 2g; Cineol 0,02g; Tá dược Vđ 100ml
	Chai
	Uống
	Việt Nam
	3.700

	106
	Tỳ bà diệp 18g, Cát cánh 2g, Bách bộ 3,1g; Tiền hồ 2g; Tang bạch bì 2g; Thiên môn 3g; Bạch linh 2g; Cam thảo 1g; Hoàng cầm 2g; Menthol 0,02g; Cineol 0,02g; Tá dược Vđ 100ml
	Chai
	Uống
	Việt Nam
	2.800

	107
	Thanh cao 0,545g, Kim ngân hoa 0,273g, Địa liền 0,273g, Tía tô 0,273g, Kinh giới 0,273g, Thích gia đằng 0,273g, Bạc hà 0,09g
	Viên
	Uống
	Viêt Nam
	3.000

	108
	Thiên niên kiện 0,3g, thổ phục linh 0,4g, phòng kỷ 0,4g, Hy thiêm 0,8g, Hà thủ ô đỏ 0,4g, thương nhĩ tử 0,4g, Huyết giác 0,3g
	Viên 
	Uống
	Việt Nam
	15.000

	109
	Thiên niên kiện 85g, Thổ phục linh 50g, Phòng kỷ 150g, Hà thủ ô đỏ 150g, Thương nhĩ  tử 150g, Huyết giác 82,5g, Hy thiêm 150g, Đương quy 82,5g, Natri benzoat 2g, Đường trắng 50g, nước uống 
	Chai
	Uống
	Việt Nam
	500

	110
	Thục địa 1,15g, Hoài sơn 0,96g, Sơn thù 0,96g, Phục linh 0,71g, Mẫu đơn bì 0,71g, Trạch tả 0,7g, Mật ong vđ,
	Viên
	Uống
	Việt Nam
	5.000

	111
	Thục địa 0,8g, Hoài sơn 0,4g, Sơn thù 0,4g, Đơn bì 0,3g, Trạch tả 0,3g, Phục linh 0,3g, Phụ tử chế 0,05g, Quế 0,05g
	Viên   
	Uống
	Việt Nam
	5.000

	112
	Thục địa 1,2g; ích mẫu 2,4g; Đương quy 1,2g; Bạch thược 0,3g; Xuyên khung 0,3g;Ngải cứu 1,2g;Hương nhu 1,2g 
	Viên hoàn
	Uống 
	Việt Nam
	1.700

	113
	Thục địa 1g, Hoài sơn 0,6g; Mẫu đơn bì 0,6g; Bạch phục linh 0,6g; Trạch tả 0,6g; Quế nhuc 0,2g; Kỷ tử 0,5g; Đỗ trọng 0,6g; Sà sàng 0,4g; Dâm dương hoắc 0,25g; Ba kích 0,6g; Liên tu 0,4g; Mật ong Vđ 5g,
	Viên hoàn
	Uống 
	Việt Nam
	17.000

	114
	Thục địa 240mg; Hoài sơn 120mg; Sơn thù 120mg; Mẫu đơn bì 90mg; Trạch tả 90mg; Phục linh 90mg; Tá dược vừa đủ
	Viên
	Uống 
	Việt Nam
	40.000

	115
	Thục địa 2g, Sơn thù 1g, Củ mài 1g, mẫu đơn 800mg, trạch tả 800mg, phục linh 800mg, mạch môn 800mg, thạch hộc 600mg, đỗ trọng 600mg, ngưu tất 600mg, mật ongVđ
	Viên hoàn
	Uống
	Việt Nam
	30.100

	116
	Thục địa 376,2mg, đương quy 376,2mg, Đảng sâm 250,8mg, Bạch linh 250,8mg, Bạch truật 250,8mg,bạch thược 250,8mg, Xuyên khung 188,1mg, Cam thảo 125,4mg, Tá dược Vđ,
	Viên
	Uống 
	Việt Nam
	24.000

	117
	Thục địa 96mg; Hoài Sơn 48mg;Sơn thù 48mg; Mẫu đơn bì 36mg; Trạch tả 36mg; Phục linh 36mg; Tá dược vđ 1 viên
	Viên hoàn
	Uống 
	Việt Nam
	25.000

	118
	Thục địa,56g; Ngũ vị tử 0,14g; Hoài sơn 0,42g; Trạch tả 0,42g; Sơn thù 0,42g; đương qui 0,42g; Đơn bì 0,42g; Bạch phục linh 0,42g; Sài hồ 0,42g,
	Viên
	Uống
	Việt Nam
	40.000

	119
	Thục địa32g, hoài sơn 16g , sơn thù 16g, mẫu đơn bì 12g, phục linh 12g, trạch tả 12g
	Chai
	Uống 
	Việt Nam
	8.100

	120
	Trần bì 20g, Cát cánh 10g, Tử uyển 10g, Thiên môn 4g, Tiền hồ 10g, Tô diệp 10g, Tang bạch bì 4g. Tang diệp 4g. Cam thảo 3g. Ô mai 3g. Khương hoàng 2g. Menthol 0.044g. Natri Benzoat 0.16g. Đường trắng  6.88g. Nước uống
	Chai
	Uống
	Việt Nam
	3.900

	121
	Xuyên khung 130mg. Bạch chỉ 162mg. Hương phụ 132mg. Gừng 15mg. Quế nhục 15mg. Cam thảo bắc 5mg.
	Viên
	Uống
	Viêt Nam
	2.000

	122
	Xuyên khung 24g. tần giao 24g. bạch chỉ 24g. đđương quy 24g. mạch môn 16g. hồng sâm 24g.ngô thù du16g. ngũ vị tử 24g. băng phiến 0.8g. mật ong 14.4g. than họat tính 0.29g. sáp ong 0.11g
	Viên
	Uống
	Trung Quốc
	90.050

	123
	Xuyên tâm liên 2,00g; Bồ công anh 2,00g; Kim ngân hoa 1,60g; Thổ phục linh 1,05g; Đại hoàng 1,00g; Bạch chỉ 0,80g; Kinh giới 0,80g; Phòng phong 0,15g; Liên kiều 0,15g; Xích thược 0,15g; TDVĐ 1 chai      
	Viên
	Uống
	Việt Nam
	5.000

	124
	Cao đặc đan sâm 100mg,Tam thất 70mg,
	Viên   
	Uống
	Việt Nam
	1000

	125
	Hoàng liên 1,2g, mộc hương 0,3g
	Viên   
	Uống
	Việt Nam
	1000

	126
	Đăng tâm thảo 0,6g,táo nhân 2g,Thảo quyết minh 1,5g,Tâm sen 1,0g,mật ong vừa đủ 10g
	Viên   
	Uống
	Việt Nam
	1000

	127
	Nhân sâm 0,05g,Tam thất 0,02g
	Viên   
	Uống
	Việt Nam
	1000

	128
	Cúc hoa 0,024g,Hạ khô thảo 0,0125g, Trạch tả 0,04g,Hòai sơn 0,16g,Thục địa  0,125g,Thảo quyết minh 0,05g,Hà thủ ôđỏ 0,04g,Đương qui 0,16g, 
	Viên nang
	Uống
	Việt Nam
	1000

	129
	Cortonyl, chai 20ml
	Chai
	Uống
	Việt Nam
	1000

	130
	Dầu nóng Trường sơn, chai  10ml
	Chai
	Dùng ngoài
	Việt Nam
	1000


